
会社名（英語）

TÊN CƠ SỞ (TIẾNG ANH)

会社名（ベトナム語）

TÊN CƠ SỞ (TIẾNG VIỆT)

住所

ĐỊA CHỈ

電話番号

ĐIỆN THOẠI

ベトナム教育訓練省

掲載リスト番号

SỐ THỨ TỰ TRONG DANH SÁCH 

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆT NAM

1
SONG HONG OVERSEAS 

STUDY CENTRE

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ 

HỢP TÁC QUỐC TẾ SÔNG HỒNG

NO. 11/64 LANE 51 LƯƠNG 

KHÁNH THIỆN, TƯƠNG MAI 

HOÀNG MAI, HÀ NỘI

02436367850 NO. 214 HÀ NỘI

2

KOKI EDUCATION 

CONSULTANCY COMPANY 

LIMITED

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU 

HỌC KOKI 

SỐ NHÀ 8 NGÁCH 2 NGÕ 477, 

ĐƯỜNG XUÂN ĐỈNH, BẮC TỪ 

LIÊM, HÀ NỘI

02462972515 NO. 295 HÀ NỘI

3

TAM VIET COMMERCIAL 

SERVICE ONE MEMBER 

LIMITED COMPANY

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM 

VIỆT

336 PHAN CHU TRINH - THÀNH 

PHỐ HUẾ - THỪA THIÊN HUẾ
02343935867 NO. 3 HUẾ

4 LIEN VIET THANH JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 

LIÊN VIỆT THÀNH

A10 TT17 KĐT VĂN QUÁN, YÊN 

PHÚC, PHÚC LA, HÀ ĐÔNG, HÀ 

NỘI

02437965136 NO. 167 HÀ NỘI

査証の代理申請の受付を停止する留学斡旋機関

CÁC CƠ SỞ TƯ VẤN DU HỌC BỊ ĐÌNH CHỈ ĐẠI DIỆN XIN CẤP VISA 

以下の留学斡旋機関については、2018年10月1日から2019年3月31日までの間、当館に対する査証の代理申請を認めてい
ませんのでご注意ください。

Từ ngày 1/10/2018 đến 31/3/2019 Đại sứ quán Nhật Bản không chấp nhận các cơ sở tư vấn du học dưới đây đại 

diện nộp hồ sơ xin visa.



5
KJVC VIET NAM JOINT 

STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN KJVC VIỆT 

NAM

TẦNG 3A, SỐ 138 TRẦN BÌNH, 

MỸ ĐÌNH 2, NAM TỪ LIÊM, HÀ 

NỘI

02432321051 NO. 409 HÀ NỘI

6

MINH NHAT CONSULTING 

CO., LTD (MINH NHAT 

STUDY CONSULTANCY AND 

TRANSLATATION LLC)

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU 

HỌC & DỊCH THUẬT MINH 

NHẬT

TẦNG 2 - SỐ 78, ĐƯỜNG PHAN 

ĐÌNH PHÙNG, TP. HÀ TĨNH, 

TỈNH HÀ TĨNH

02393898666 NO. 3 HÀ TĨNH

7

NHAT HOANG JAPANESE 

LANGUAGE CENTER (NHAT 

HOANG INTERNATIONAL 

OVERSEAS STUDY JOINT 

STOCK COMPANY)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC 

QUỐC TẾ NHẬT HOÀNG

NO. 20 - LK1- VĂN PHÚ - PHÚC 

LA, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
02422118333 NO. 178 HÀ NỘI

8

NAM CHAU INVESTMENT 

AND MANPOWER SUPPLY 

JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

CUNG ỨNG NHÂN LỰC NĂM 

CHÂU

PHÒNG 8+9, TẦNG 8 TÒA NHÀ 

A, KHU LIÊN HỢP PHÁT TRIỂN 

PHỤ NỮ HÀ NỘI, SỐ 7 TÔN 

THẤT THUYẾT, DỊCH VỌNG 

HẬU, CẦU GIẤY, HÀ NỘI

2439906683 NO. 494 HÀ NỘI

9
NEWLIFE OVERSEAS 

EDUCATION CONSULTANT

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC 

TỰ TÚC NEWLIFE

A3P2 TẬP THỂ TRƯỜNG ĐẠI 

HỌC NGOẠI NGỮ, DỊCH VỌNG 

HẬU, CẦU GIẤY, HÀ NỘI

02466505033 NO. 38 HÀ NỘI

10

THAI NAM EDUCATION 

SERVICES LIMITED 

COMPANY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DỊCH VỤ GIÁO DỤC THÁI 

NAM

96 NGUYỄN HỮU THỌ, HÒA 

THUẬN TÂY, HẢI CHÂU, ĐÀ 

NẴNG

0914082215 NO. 24 ĐÀ NẴNG

11

TRUNG TAM GIAO DUC 

QUOC TE HA VIET/ TRUNG 

TAM DAO TAO QUOC TE HA 

VIET

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ 

CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC 

TẾ HÀ VIỆT 

806- 3/2 TO 9 - TICH LUONG - 

THAI NGUYEN CITY - THAI 

NGUYEN PROVINCE

02086556699

KHÔNG CÓ TRONG DANH SÁCH 

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆT NAM



12

TRUONG MINH JAPANESE 

CENTER (TRUONG MINH 

EDUCATION CONSULTANT 

COMPANY LIMITED)

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO 

DỤC TRƯỜNG MINH

386 LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ, 

HÀ NỘI
02437589705 NO. 230 HÀ NỘI


